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Thới Tam Thôn, ngày 20 tháng 8 năm 2021 

DANH SÁCH HỌC SINH 

Năm học: 2021- 2022 

LỚP 19-24 THÁNG 

STT HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SINH 

GIỚI 

TÍNH 
CHỔ Ở HIỆN TẠI 

1 HOÀNG THỊ THIÊN DI 30/09/2019 Nữ 
67/5A Tam Đông 2, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn 

2 ĐOÀN DUY KHÔI 19/01/2020 Nam 
30/22 Trung Đông 2, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn 

3 NGUYỄN MINH HUY HÙNG 01/12/2019 Nam 
13/3A Trung Đông, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn 

4 NGUYỄN VIẾT HOÀNG VŨ 16/10/2019 Nam 
Tổ 69 Trung Đông, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn 

6 
NGUYỄN HUỲNH BẢO 

NGỌC 
05/09/2019 Nữ 

4/69B Nam Thới, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn 

7 LÝ VÕ HOÀNG ĐỨC 24/12/2019 Nam 
Ấp Thới Tứ 2, Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn 

8 LÊ HÀ THẢO LINH 15/10/2019 Nữ 
3/77 Nam Thới, Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn 

9 NGUYỄN LÊ HUỲNH NHI 22/10/2019 Nữ 
2/5A Tam Đông 2, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn 

10 HOÀNG BẢO NGỌC 09/09/2019 Nữ 
98/4R Tam Đông, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn 

11 NGUYỄN HUỲNH TÚ ANH 07/09/2019 Nữ 
136/5C Tam Đông 2, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP NHÀ TRẺ 1 

STT HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SINH 

GIỚI 

TÍNH 
CHỔ Ở HIỆN TẠI 

1 
TRẦN NGUYỄN MINH 

ĐỨC 
02/03/2019 Nam 

27/7 ấp Thới Tứ 1, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn 

2 
LÊ NGUYỄN PHÚC 

HẬU 
10/01/2019 Nam 

Tổ 81, Ấp Trung Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn,  

3 
HUỲNH NGỌC KHẢ 

NGÂN 
29/01/2019 Nữ 

76/4A, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn,  

4 
TRẦN NGỌC ANH 

ĐÀO 
01/03/2019 Nữ 

8/22D, Ấp 2, Xã Đông Thạnh, Huyện 

Hóc Môn 

5 LÊ PHẠM QUỲNH CHI 16/02/2019 Nữ 
30/4C Ấp Mới 1, Xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn 

6 
TRẦN NGỌC NHÃ 

UYÊN 
15/07/2019 Nữ 

20/9A, ấp Trung Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn,  

7 
PHAN NGUYỄN ÁNH 

NGỌC 
16/07/2019 Nữ 

4/101, Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn,  

8 NGUYỄN CHÍ BẢO 13/04/2019 Nam 
18/3F Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn 

9 LÊ HỮU THỌ 09/02/2019 Nam 
Tổ 28 Thới Tứ,  Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn 

10 LÊ HỮU THIỆN 09/02/2019 Nam 
Tổ 28 Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn 

11 MEL MINH TRUNG 07/04/2019 Nam 
7/1C Trung Đông, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn 

12 HUỲNH THÁI KIM 06/07/2019 Nữ 
A 3/7A Trung Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

13 VÕ NHƯ Ý 13/07/2019 Nữ 
Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn 

14 
NGUYỄN TRÚC 

TƯỜNG VY 
14/07/2019 Nữ 

31/3B Trung Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP NHÀ TRẺ 2 

STT HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SINH 

GIỚI 

TÍNH 
CHỔ Ở HIỆN TẠI 

1 ĐÀO DUY ĐĂNG KHOA 04/03/2019 Nam 
Tổ 40, Ấp Thới Tứ 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn  

2 
NGUYỄN HOÀNG 

MINH NHẬT 
17/03/2019 Nam 

150/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

3 
NGUYỄN MAI NGỌC 

BÍCH 
28/08/2019 Nữ 

10/2 Ấp Tân Hòa, Xã Tân Hiệp, 

Huyện Hóc Môn 

4 
HUỲNH NGỌC TÚ 

UYÊN 
29/04/2019 Nữ 

23/1 Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

5 LÊ THỊ BẢO UYÊN 28/5/2019 Nữ 
Tổ 48 Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

6 LÊ TRẦN AN NHIÊN 26/7/2019 Nữ 
25/15K, Ấp Thới Tứ 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

7 HOÀNG KHÁNH THI 04/06/2019 Nữ 
122/5Đ Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

8 HOÀNG KHÁNH NGÂN 04/06/2019 Nữ 
122/5Đ Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

9 NGUYỄN VIẾT KIÊN 30/06/2019 Nam 
138/5N Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

10 PHÍ THÀNH TÀI 13/01/2019 Nam 
5/104D Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

11 VŨ NGUYÊN PHÚC 05/08/2019 Nam 
37/7 Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

12 ĐẶNG NHẬT BẢO 25/07/2019 Nam 
54/5 ẤpTam Đông 3, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

13 
TRẦN NGUYỄN GIA 

HÂN 
05/04/2019 Nữ 

47/6A Ấp Thới Tứ 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP MẦM 1 

STT HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SINH 

GIỚI 

TÍNH 
CHỔ Ở HIỆN TẠI 

1 CAO HUY KHÔI 21/12/2018 Nam 

129/5K, Ấp Tam Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

2 
TRẦN NGỌC BÌNH 

MINH 
29/11/2018 Nam 

361/70/89A, Đường Huỳnh Thị Na, Tổ 

11, Ấp 6, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

3 
NGUYỄN PHÚC TÚ 

QUỲNH 
16/12/2018 Nữ 

107/5L Ấp Tam Đông 3, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

4 TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ 07/10/2018 Nữ 

3/7D Đường Bùi Thị Lùng, Ấp Nam 

Thới, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

5 HOÀNG NGÔ ANH THƯ 12/12/2018 Nữ 

6/4, Ấp Thới Tây 1, Xã Tân Hiệp, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

6 
THÁI HUỲNH TRÂM 

ANH 
07/02/2018 Nữ 

20/8A, Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn,  Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 TRẦN THỊ BẢO CHÂU 26/01/2018 Nữ 

46/3D, ấp Trung Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

8 BÙI XUÂN CHIẾN 15/08/2018 Nam 

Tổ 33, Ấp Thới Tứ 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

9 TRẦN BẢO HÂN 24/02/2018 Nữ 

tổ 48, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

10 TRẦN VŨ GIA HÂN 12/02/2018 Nữ 

8/10 D, Ấp Trung Đông 1, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

11 PHẠM MINH HIẾU 07/01/2018 Nam 

19/11 K, ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

12 
TRẦN HUỲNH PHÚC 

KHANG 
09/07/2018 Nam 

155/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

13 TRẦN ĐĂNG KHOA 06/02/2018 Nam 

311/5D, Ấp Tam Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 



14 
NGUYỄN NGỌC SƠN 

KHUÊ 
17/08/2018 Nữ 

22/1 Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

15 NGUYỄN PHÚC LỘC 14/08/2018 Nam 

50/3, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

16 HUỲNH BẢO NHƯ 30/04/2018 Nữ 

512 Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

17 
KHÚC NGUYỄN NGỌC 

NHUNG 
24/11/2018 Nữ 

102/1C Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

18 TRẦN LÂM BẢO PHÚC 08/05/2018 Nam 

7/3D Ấp Trung Đông 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

19 
NGUYỄN HOÀNG 

HỒNG PHÁT 
31/03/2018 Nam 

61/10D Ấp Tam Đông 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

20 NGUYỄN MINH LUÂN 29/09/2018 Nam 

24/4 Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP MẦM 2 

STT HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SINH 

GIỚI 

TÍNH 
CHỔ Ở HIỆN TẠI 

1 PHẠM KHÁNH NGỌC 29/07/2018 Nữ 

76/B, Ấp Trung Đông 1, Xã Thới Tam 

Thôn , Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

2 LÊ MINH NHẬT 03/02/2018 Nam 

52/3R, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

3 ĐINH TẤN PHÁT 23/08/2018 Nam 

37/2 D, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

4 LÊ HỒ TRÚC PHƯƠNG 27/07/2018 Nữ 

Tổ 121, Ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

5 NGUYỄN TRỌNG TẤN 22/04/2018 Nam 

183/5  tổ 127, Ấp Tam Đông 2, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

6 MEL NGỌC MAI THOA 23/05/2018 Nữ 

7/1 C, Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

7 
NGUYỄN NGỌC 

THANH TRÀ 
07/04/2018 Nữ 

31/3B Ấp Trung Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

8 NGUYỄN VĂN TRÍ 20/02/2018 Nam 

76/5 H, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

9 PHẠM MINH TRÍ 30/04/2018 Nam 

67/5 R, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

10 LÊ THỊ HỒNG VÂN 30/03/2018 Nữ 

8/3N Ấp Trung Đông 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 
NGUYỄN NGỌC MINH 

ANH 
18/08/2018 Nữ 

100/3A Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

12 
NGUYỄN VÕ XUÂN 

NHI 
08/10/2018 Nữ 

79/5 Ấp Tam Đông 3, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

13 NGUYỄN KIM NGÂN 24/08/2018 Nữ 

Tổ 49 Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 



14 LÝ HỒNG GIA MẪN 09/10/2018 Nữ 

Tổ 91 Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

15 
NGUYỄN NGỌC BẢO 

CHÂU 
27/03/2018 Nữ 

5/41A Nam Thới, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

16 
NGUYỄN QUỐC THÁI 

BÌNH 
11/04/2018 Nam 

90/3B Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

17 BÙI GIA KIỆT 07/08/2018 Nam 

90/3B Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

18 NGUYỄN AN KHANG 18/06/2018 Nam 

21/17, Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

19 LÊ HOÀNG LÂM 19/06/2018 Nam 

38/1 Thới Tứ 1, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

20 
NGUYỄN ĐOÀN ANH 

TRUNG 
17/12/2018 Nam 

21/1C Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP MẦM 3 

STT HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SINH 

GIỚI 

TÍNH 
CHỔ Ở HIỆN TẠI 

1 
NGUYỄN HUỲNH NHÃ 

VY 
06/05/2018 Nữ 

11/8A, ấp Trung Đông 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

2 
NGUYỄN NGỌC BẢO 

YẾN 
19/01/2018 Nữ 

6/6 K, Ấp Trung Đông 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

3 LÊ NGỌC AN NHIÊN 06/01/2018 Nữ 

Tổ 41 Ấp Thới Tứ 2, Xã Thới Tam 

Thôn Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

4 HUỲNH GIA PHÚC 22/05/2018 Nam 

Tổ 86 Ấp Trung Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

5 
TRƯƠNG NHƯ XUÂN 

TRÚC 
09/09/2018 Nữ 

78/4H, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

6 NGUYỄN MINH THƯ 05/02/2018 Nữ 
110, tỉnh lộ 9, tổ 9, Ấp 5, Xã Bình Mỹ, 

Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh  

7 NGUYỄN BẢO KHANG 20/10/2018 Nam 

Tổ 100 Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

8 QUÁCH THÀNH NHÂN 11/09/2018 Nam 

172/54 Tổ 125, Ấp Tam Đông 3, Xã 

Thới tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

9 ĐỖ ĐỨC KỲ 25/11/2018 Nam 

24/2, Ấp Thới Tứ 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

10 HÀ HẠO NHÂN 11/10/2018 Nam 

173/5G, Ấp Tam Đông 3, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 TRẦN ĐÌNH KHÔI 04/10/2018 Nam 

16/3C, Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

12 PHẠM HUY KHÁNH 18/06/2018 Nam 

19/4D, Ấp Trung Đông 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

13 
NGUYỄN TRẦN NGỌC 

NGÂN 
12/11/2018 Nữ 

38/6D Trung Đông, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 



14 LÊ CÁT BẢO TRÚC 21/05/2018 Nữ 

3/77 Nam Thới, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

15 
NGUYỄN THANH 

TRÚC 
16/09/2018 Nữ 

30/4B Trung Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

16 
PHẠM NGUYỄN HẢI 

ĐĂNG 
15/11/2018 Nam 

386/19/15 ấp 1, Xã Đông Thạnh, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

17 ĐOÀN QUỐC THÁI 30/07/2018 Nam 

18/4 Trung Đông, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

18 
NGUYỄN ĐÌNH MINH 

TRIẾT 
10/11/2018 Nam 

4/41A Nam Thới, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

19 NGUYỄN BẢO TÍN 30/03/2018 Nam 

40/3Q Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP MẦM 4 

STT HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SINH 

GIỚI 

TÍNH 
CHỔ Ở HIỆN TẠI 

1 HUỲNH QUANG KHẢI 17/09/2018 Nam 

18/4 Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

2 LÊ PHÚ KHANG 27/07/2018 Nam 

Tổ 34 Ấp Thới Tứ 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
NGUYỄN LỮ TRUNG 

KHANG 
30/01/2018 Nam 

4/80G Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

4 LÊ TRẦN HOÀNG KHIÊM 25/04/2018 Nam 

79/5B Ấp Tam Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

5 HOÀNG ANH DUY 25/07/2018 Nam 

371B Ấp 1, Xã Đông Thạnh, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

6 
TRẦN ĐẶNG KHÁNH 

LINH 
29/09/2018 Nữ 

99/4E Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 NGUYỄN THIỆN NHÂN 22/04/2018 Nam 

23/1Y Trịnh Thị Miếng, Ấp Trung 

Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

8 VÕ QUÝ NHÂN 11/03/2018 Nữ 

8/5A Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

9 NGUYỄN LÊ AN NHIÊN 14/01/2018 Nữ 

2/5A Ấp Tam Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

10 
PHAN PHẠM PHƯƠNG 

PHƯƠNG 
03/01/2018 Nữ 

Nhà Không Số, Tổ 34, Ấp Thới Tứ 

1, Xã Thới Tam Thôn,  Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

11 HOÀNG TRẦN MINH ANH 25/07/2018 Nữ 

371 B, Ấp 1, Xã Đông Thạnh, 

Huyện hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

12 LÊ PHẠM MINH KHÔI 29/11/2018 Nam 

24/13Q Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

13 TRẦN TRỌNG NHẬT ANH 13/05/2018 Nam 

27/6D Đường Nguyễn Thị Sáu, Ấp 

Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn 



14 TRẦN HOÀNG THẢO LINH 30/04/2018 Nữ 
74/1A Khu Phố 1, Thị trấn Hóc 

Môn, huyện Hóc Môn 

15 NGUYỄN HỮU THIÊN KỲ 02/02/2018 Nam 
/11 Ấp Đình, Xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn 

16 HUỲNH NGỌC TUỆ NHI 03/11/2018 Nữ 

88/1C Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

17 
TRẦN NGUYỄN KHÁNH 

HÀ 
12/01/2018 Nữ 

Tổ 84 Trung Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

18 
NGUYỄN HOÀNG KHẢ 

HÂN 
10/04/2021 Nữ 

10/6I Tam Đông 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

19 TRẦN MINH TUỆ 24/05/2021 Nữ 

34/1A Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP MẦM 5 

STT HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SINH 

GIỚI 

TÍNH 
CHỔ Ở HIỆN TẠI 

1 TRẦN QUỐC QÚY 07/07/2018 Nam 

17/5A Ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

2 NGUYỄN VIẾT THANH 15/03/2018 Nam 

Tổ 83, Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

3 ĐINH TIẾN THÀNH 16/03/2018 Nam 

Tổ 83 Ấp Trung Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

4 ĐẶNG HOÀI THƯƠNG 28/01/2018 Nữ 

5f77/ Ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

5 PHAN HUY CÁT TIÊN 09/05/2018 Nữ 

119, Ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

6 NGUYỄN THỊ TÚ LINH 17/08/2018 Nữ 

155/5F Đường Trịnh Thị Miếng, 

Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 MÃ MỸ NGHI 15/08/2018 Nữ 

34/15 Ấp Trung Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

8 NGUYỄN AN NHIÊN 25/06/2018 Nữ 

361/70/89A, Ấp 6, Xã Đông 

Thạnh, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

9 PHẠM BÌNH AN 25/07/2018 Nam 

32/4A, Ấp Đông 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 NGUYỄN ĐỨC ANH 18/04/2018 Nam 

3/5B Tổ 1, Ấp 1, Xã Đông Thạnh, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 NGUYỄN MINH ANH 21/01/2018 Nam 

26/9K Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

12 LÊ KIM NGÂN 16/05/2018 Nữ 

Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

13 ĐẶNG BÙI THÙY LINH 03/01/2018 Nữ 

21/5 Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 



14 PHẠM PHÚC LỘC 26/06/2018 Nam 

40/8 Ấp Trung Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

15 TRẦN BÌNH MINH 26/06/2018 Nam 

503A Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

16 
HOÀNG PHẠM MẠNH 

NGUYÊN 
20/04/2018 Nam 

22/5 Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

17 
NGUYỄN CHÂU THÙY 

VÂN 
02/07/2018 Nữ 

4/56 Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

18 TRẦN HOÀNG PHƯỚC 12/06/2018 Nam 

4/48b Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

19 TÔ ĐĂNG KHOA 24/03/2018 Nam 

19/12e Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP CHỒI 1 

STT HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SINH 

GIỚI 

TÍNH 
CHỔ Ở HIỆN TẠI 

1 HUỲNH PHÚC MỸ AN 27/04/2017 Nữ 

11/8A  Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

2 MAI HỒNG HẠNH 11/04/2017 Nữ 

Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 NGUYỄN QUANG HIẾU 17/11/2017 Nam 

24/4 Ấp Trung Đông 1, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

4 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 25/04/2017 Nam 

Tổ 34 Ấp Thới Tứ 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

5 VŨ TRẦN ANH KHOA 02/03/2017 Nam 

19/13W Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 VŨ MINH KHÔI 08/04/2017 Nam 

87 Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

7 BÙI NGỌC KHẢ NGÂN 06/06/2017 Nữ 

211, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 ĐỖ DƯƠNG TUỆ NGHI 09/09/2017 Nữ 

41/9B Ấp Thới Tứ 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

9 LÊ QUỲNH NHƯ 11/01/2017 Nữ 

17/3C Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

10 ĐỖ THIÊN PHÁT 23/03/2017 Nam 

60/46 Ấp Thới Tứ 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11 HOÀNG PHÁT 18/01/2017 Nam 

98/4R Đường Trịnh Thị Miếng, Ấp 

Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

12 LÊ XUÂN PHÚC 30/01/2017 Nam 

134/5L Ấp Tam Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

13 NGUYỄN MINH PHÚC 01/03/2017 Nam 

41/2N Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 



14 
NGUYỄN TRẦN THIÊN 

PHÚC 
03/07/2017 Nam 

1/165 Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

15 PHAN TRẦN MINH QUÂN 26/05/2017 Nam 

16/3B Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

16 NGUYỄN ĐỨC QUÂN 12/01/2017 Nam 

Tổ 136 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

17 ĐẶNG GIA THỊNH 05/09/2017 Nam 

Tổ 59, Ấp Trung Đông 1, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

18 HUỲNH NAM NHẤT TÍN 26/12/2017 Nam 
4/2 Ấp 6, Xã Đông Thạnh, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

19 PHẠM NGỌC BẢO TRÂN 16/08/2017 Nữ 

101/4G Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

20 HỒ TRẦN TỐ TRINH 14/09/2017 Nữ 

14/3A Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

21 LÂM THỊ TƯỜNG VY 09/03/2017 Nữ 

36/8A Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

22 TRẦN NGUYÊN ĐỨC 11/12/2017 Nam 

55/2H Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

23 NGUYỄN HẬU PHÚC 23/01/2017 Nam 

112/1E Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

24 NGUYỄN THANH MAI 20/05/2017 Nữ 

30/4B Trung Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

25 
NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 

VY 
16/05/2017 Nữ 

31/4K Trung Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

26 LƯU TRƯỜNG GIANG 09/05/2017 Nam 
Tổ 125 Tam Đông 3, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

27 TRƯƠNG HOÀNG LONG 18/08/2017 Nam 
71/5G Tam Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

28 TRẦN NGỌC MINH KHUÊ 13/10/2017 Nữ 
43/3N Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

 



LỚP CHỒI 2 

STT HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SINH 

GIỚI 

TÍNH 
CHỔ Ở HIỆN TẠI 

1 CAO YẾN ANH 19/02/2017 Nữ 

22/3C Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

2 
NGUYỄN NHẬT THIÊN 

ÂN 
27/06/2017 Nam 

27/3A Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

3 
ĐINH VĂN QUANG 

BẢO 
14/01/2017 Nam 

Tổ 138, Ấp Tam Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

4 LÝ BẢO CHÂU 23/11/2017 Nữ 

42B Ấp Thới Tứ 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

5 LÂM MINH ĐỨC 22/09/2017 Nam 

26/4B  Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

6 TRƯƠNG KHẢ HÂN 09/11/2017 Nữ 

Tổ 121, Ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

7 PHẠM DUY KHA 29/08/2017 Nữ 

19/12D Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

8 NGUYỄN QUANG KHẢI 23/07/2017 Nam 

329/5 Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

9 TRẦN ANH KHOA 28/10/2017 Nam 

11/4L Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

10 LÊ THỊ NGỌC LINH 21/01/2017 Nữ 

20/21N Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 
HUỲNH ĐỖ HOÀNG 

LONG 
13/07/2017 Nam 

34/34/1 Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

12 KIỀU KHỞI MY 01/10/2017 Nữ 

Tổ 44 Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

13 
NGUYỄN TRẦN TÂM 

NGỌC 
30/08/2017 Nữ 

25/14Q Ấp Thới Tứ 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 



14 TRẦN THỊ BẢO NGỌC 03/03/2017 Nữ 

118/3, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

15 LÂM BẢO PHƯƠNG 04/03/2017 Nam 

110/3 Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

16 HOÀNG MINH QUÂN 27/06/2017 Nam 

79/5Q Ấp Tam Đông 3, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

17 NGUYỄN THANH SANG 21/03/2017 Nam 

13/1D Ấp Trung Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

18 BÙI TIẾN THÀNH 05/04/2017 Nam 

13/1S Ấp Trung Đông 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

19 
NGUYỄN ĐÌNH AN 

THẢO 
13/08/2017 Nữ 

60A Ấp Dân Thắng 2, Xã Tân Thới 

Nhì, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

20 NGUYỄN ANH THƯ 25/06/2017 Nữ 

173/5E Ấp Tam Đông 3, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

21 
NGUYỄN NGỌC 

KHÁNH THY 
06/09/2017 Nữ 

22/1Y Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

22 
TRẦN NGUYỄN MINH 

TRÍ 
20/08/2017 Nam 

5/35A Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

23 ĐẶNG VŨ MINH KHÔI 07/11/2017 Nam 
29/4A Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

24 LÝ ĐỨC TÀI 06/12/2017 Nam 
18/6D Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn 

25 PHẠM HOÀNG PHÚC 30/06/2017 Nam 
17/3C Trung Đông 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

26 TRẦN MINH TIẾN 05/06/2017 Nam 
17/9D Trug Đông, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn 

27 TRẦN NHƯ Ý 28/10/2017 Nữ 
18/5 Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn 

28 TRẦN LÊ MINH TUYẾT 06/08/2017 Nữ 
28/4B Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn 

 

 



LỚP CHỒI 3 

STT HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SINH 

GIỚI 

TÍNH 
CHỔ Ở HIỆN TẠI 

1 HỒ QUỲNH ANH 14/01/2017 Nữ 

32/2B, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

2 
HUỲNH NGỌC 

PHƯƠNG ANH 
03/07/2017 Nữ 

122/2, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

3 PHẠM BẢO ANH 24/06/2017 Nữ 

138/5, Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

4 DƯƠNG THIÊN ÂN 02/05/2017 Nam 

3/45, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

5 VŨ THIÊN ÂN 28/05/2017 Nam 

46/5, Ấp Trung Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

6 NGUYỄN GIA BẢO 16/02/2017 Nam 
Tổ 22, Ấp 6, Xã Đông Thạnh, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

7 
NGUYỄN NGỌC MINH 

CHÂU 
07/04/2017 Nữ 

Tổ 138, Ấp Tam Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

8 
NGUYỄN TRUNG 

DŨNG 
21/01/2017 Nam 

77/4, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

9 NGUYỄN NGỌC HÂN 14/02/2017 Nữ 

Tổ 118, Ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

10 VÕ NGỌC GIA HÂN 29/04/2017 Nữ 

132/5C, Ấp Tam Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

11 
HUỲNH TRẦN GIA 

HUY 
03/07/2017 Nam 

19/22, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

12 
NGUYỄN HOÀNG 

KHIÊM 
07/01/2017 Nam 

30/2, Ấp Thới Tứ 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

13 TRẦN TUẤN KHÔI 18/02/2017 Nam 

32/5, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 



14 
NGUYỄN NGỌC BẢO 

LÂM 
05/02/2017 Nam 

35/4H, Ấp Trung Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

15 
HUỲNH NGỌC KHÁNH 

LINH 
28/04/2017 Nữ 

39/8A, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

16 
NGUYỄN HOÀNG BẢO 

NGỌC 
30/07/2017 Nữ 

23/9E, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

17 
NGUYỄN BẢO 

NGUYÊN 
12/04/2017 Nam 

Tổ 77, Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

18 
PHẠM THẠCH KHÔI 

NGUYÊN 
12/03/2017 Nam 

28/21Z, Tổ 79, Ấp Trung Đông, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

19 ĐỖ MẠNH PHÚC 07/06/2017 Nam 

26/3M, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

20 HÀ HOÀNG PHÚC 27/12/2017 Nam 

4/69D, Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

21 NGUYỄN KIM PHỤNG 27/11/2017 Nữ 

3/39B, Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

22 ĐẶNG THƯỢNG TRÍ 07/05/2017 Nam 
10/2 Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn 

23 ĐOÀN HẢI YẾN 23/07/2017 Nữ 

178/4G Ấp Đông 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

24 
TRƯƠNG QUỐC 

TRƯỜNG 
04/09/2017 Nam 

5/13K Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn 

25 LÂM THẾ QUÂN 19/01/2017 Nam 
40/8C Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn 

26 LÊ THÀNH ĐẠT 08/01/2017 Nam 
16/10 Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn 

27 
NGUYỄN TRỌNG 

NGHĨA 
16/06/2017 Nam 

31/6A Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn 

28 ĐẶNG KHÁNH AN 31/07/2017 Nam 
15/20A Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

 

 



LỚP CHỒI 4 

STT HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SINH 

GIỚI 

TÍNH 
CHỔ Ở HIỆN TẠI 

1 NGUYỄN BÙI HỒNG ÂN 16/06/2017 Nữ 

23/8D, Ấp Thới Tứ 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

2 NGUYỄN THIÊN ÂN 01/07/2017 Nam 

5/13L, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
NGUYỄN HUỲNH GIA 

BẢO 
04/11/2017 Nam 

25/10C, Ấp Thới Tứ 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

4 HỒ HOÀNG CÁT 02/08/2017 Nữ 
1/31, Ấp 1, Xã Đông Thạnh, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

5 
PHẠM NGỌC ÁNH 

DƯƠNG 
15/10/2017 Nữ 

56/10A, Khu phố 8, Thị trấn Hóc 

Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 HÀ THỊ LINH ĐAN 12/09/2017 Nữ 

551/319/56, Khu phố 7, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

7 
DƯƠNG HUỲNH NHẬT 

HẠ 
11/11/2017 Nữ 

37/3D, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 TRẦN PHẠM GIA HÂN 02/07/2017 Nữ 

10/1D, Ấp Trung Đông 1, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

9 PHẠM THU HƯƠNG 10/11/2017 Nữ 

175/5D Ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

10 
HUỲNH NGUYỄN DÂN 

KHÁNH 
24/10/2017 Nam 

92/5H, Ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

11 
MAI HOÀNG ĐĂNG 

KHOA 
28/12/2017 Nam 

78/5 Ấp Thới Tứ 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

12 NGUYỄN DUY KHOA 16/10/2017 Nam 

9/11, Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

13 TRẦN THẾ ĐĂNG KHÔI 21/12/2017 Nam 

3/111P, Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 



14 
HUỲNH NGỌC TƯỜNG 

LAM 
09/04/2017 Nữ 

61/3 Khu phố 2, Thị trấn Hóc Môn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

15 PHAN ANH MINH 14/10/2017 Nam 

191/5K, Ấp Tam Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

16 ĐẶNG KIM NGÂN 08/01/2017 Nữ 

90/5B, Ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

17 
NGUYỄN HOÀNG 

NGUYÊN 
19/04/2017 Nam 

272/5A, Ấp Tam Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

18 ĐỖ CAO PHONG 10/08/2017 Nam 

20/15, Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

19 PHẠM TRƯỜNG PHÚC 17/01/2017 Nam 

190/3V, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

20 TRẦN KIM THUẬN 04/10/2017 Nam 

38/3, Ấp Trung Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

21 TRẦN PHẠM TRÂM THƯ 05/12/2017 Nữ 

Tổ 63, Ấp Trung Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

22 TRẦN NGỌC BẢO THY 23/04/2017 Nữ 

26/3S, Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

23 
NGUYỄN NGỌC GIA 

BẢO 
15/09/2017 Nam 

2/5 Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn 

24 NGUYỄN MINH QUÂN 15/07/2017 Nam 
75/4 Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn 

25 LÊ GIA BẢO 23/05/2017 Nam 
Tổ 68, Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

26 
TRẦN NGYỄN KHẢ 

MINH 
28/12/2017 Nữ 

36/2 Trung Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

27 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 19/03/2017 Nam 
46/2F  Thới Tứ 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

28 ĐOÀN HẢI YẾN 23/07/2017 Nữ 
178/4G, Ấp Đông 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

 



LỚP CHỒI 5 

STT HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SINH 

GIỚI 

TÍNH 
CHỔ Ở HIỆN TẠI 

1 HUỲNH NGÔ KHÁNH AN 05/02/2017 Nữ 

27/3 B Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

2 HÀ QUỐC ANH 08/06/2017 Nam 

28/4 C Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

3 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 08/11/2017 Nữ 

221/134 Ấp 5, Xã Đông Thạnh, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

4 LÝ TRẦN HOÀNG DƯƠNG 15/05/2017 Nam 

15/3 Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

5 TRẦN LÝ HIỂN ĐẠT 24/03/2017 Nam 

55/2 H Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

6 TRẦN MINH ĐẠT 13/07/2017 Nam 

48/7A Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

7 CHU KHÁNH ĐĂNG 12/01/2017 Nam 

59A Ấp Dân Thắng 2, Xã Tân 

Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

8 VÕ THỊ THANH HÀ 01/02/2017 Nữ 

Tổ 63, Ấp Trung Đông 1, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

9 LÊ NGUYỄN NHẬT HÀO 26/08/2017 Nam 

54/4 A Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

10 LÝ HỒNG GIA HÂN 02/01/2017 Nữ 

Tổ 91, Ấp Trung Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

11 TRƯƠNG BẢO HÂN 09/12/2017 Nữ 

4/44 Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

12 TRẦN BẢO HƯNG 15/09/2017 Nam 

Tổ 47 Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

13 TRẦN MINH KHÔI 21/11/2017 Nam 

109/5 B Ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 



14 TỰ HÀ PHƯƠNG LINH 28/12/2017 Nữ 
161/21 Ấp Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

15 
CHÂU PHẠM KHÁNH 

NGÂN 
20/11/2017 Nữ 

73/5A Ấp Bắc Lân, Xã Bà Điểm, 

Huyện Hóc Môn 

16 VÕ THÀNH NHÂN 31/11/2017 Nam 
22/1 Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

17 HUỲNH NGỌC KHẢ NHƯ 08/08/2017 Nữ 
76/4 A Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn 

18 NGUYỄN HOÀNG PHÁT 04/06/2017 Nam 
3/28 A Ấp Nam Thới , Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn 

19 BÙI NGỌC THIỆN 04/06/2017 Nam 
41/6 B Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

20 TRẦN NGỌC TRÂM 28/02/2017 Nữ 

44 Đường Trung Đông 8, Ấp 

Trung Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

21 TRẦN MINH CẢNH TRÍ 03/04/2017 Nam 
49/3 B Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn 

22 MAI XUÂN TRÚC 10/07/2017 Nữ 
29/2 Ấp Vạn Hạnh, Xã Trung 

Chánh, Huyện Hóc Môn 

23 NGUYỄN THÙY VÂN 09/07/2017 Nữ 
75/1A Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn 

24 LƯƠNG CHÍ VỸ 25/10/2017 Nam 
12/8E  Trung Đông 1, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn 

25 ĐẶNG TRỊNH MINH ĐĂNG 30/08/2017 Nam 
778/35/11 Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn 

26 NGUYỄN XUÂN PHONG 11/12/2017 Nam 
234/9/11 Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

27 PHAN VĂN ĐỨC MẠNH 07/12/2017 Nam 
Tổ 59  Trung Đông 1, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn 

28 TRẦN VÕ NHÃ UYÊN 11/11/2017 Nữ 
19/12E Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

29 TRẦN HUỲNH MẪN NHI 18/12/2017 Nữ 
47 Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

 

 

 



LỚP CHỒI 6 

STT HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SINH 

GIỚI 

TÍNH 
CHỔ Ở HIỆN TẠI 

1 
NGUYỄN BÁ ĐĂNG 

KHOA 
16/10/2017 Nam 

3/7R Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

2 HOÀNG VIỄN ĐÔNG 12/03/2017 Nam 

Tổ 28, Ấp Thới Tứ 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

3 
NGUYỄN DANH QUỐC 

BẢO 
10/10/2017 Nam 

30/13D ấp Trung Đông, xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

4 NGUYỄN TRỊNH KIỀU VY 03/8/2017 Nữ 

39/3D tổ 88 Ấp Trung Đông 2, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

5 NGUYỄN THANH TÚ 13/04/2017 Nam 

Tổ 97, Ấp Tam Đông , Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

6 THÂN THU CÁT TƯỜNG 03/12/2017 Nữ 

35/2 Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

7 VŨ ĐỨC NGỌC VINH 12/05/2017 Nam 

363/5 Ấp 1, Xã Đông Thạnh, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

8 
PHẠM NGUYỄN HOÀNG 

YẾN 
10/04/2017 Nữ 

19/4F Ấp Trung Đông 1, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

9 NGUYỄN MINH QUANG 09/01/2017 Nam 

13/7B Ấp Trung Đông 1, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

10 TRẦN THÀNH ĐÔ 13/09/2017 Nữ 

161/3C Ấp Trung Đông 1, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

11 
NGUYỄN MẠCH MINH 

KHẢI 
28/11/2017 Nam 

Tổ 126 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

12 DƯƠNG BÁ TOẠI 05/05/2017 Nam 

23/7D Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

13 VÕ LINH ĐAN 11/12/2017 Nữ 

80/5C, ấp Tam Đông 3, xã Thới 

Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 



14 LÊ QUANG MINH TRIẾT 15/09/2017 Nam 

20/23K, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

15 TRẦN VÕ THANH TRÚC 24/08/2017 Nữ 

32/6A, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

16 BÙI KIM TẤN PHÚC 05/05/2017 Nam 

30/6G, Ấp Thới Tứ 1, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

17 HỒ MINH NGUYỆT CÁT 30/07/2017 Nữ 

37/8B, Ấp Đông 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

18 ĐẶNG GIA HÂN 25/04/2017 Nữ 

114/5A Ấp Tam Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn  Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

19 BÙI THANH VỸ 27/04/2017 Nam 

96/4 Tổ 114 Ấp Tam Đông, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

20 NGUYỄN VIẾT TÙNG 16/03/2017 Nam 

12/21Z Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

21 LÊ HUỲNH TIẾN ANH 27/03/2017 Nam 

50/3 Ấp Trung Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

22 NGUYỄN PHƯỚC KHANG 07/01/2017 Nam 

4/86 Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

23 LƯU VĂN MINH QUANG 27/10/2017 Nam 

17/10D Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

24 HÁN GIA BẢO 25/10/2017 Nam 
30/2 ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

25 HÀ HOÀNG PHÚC 27/12/2017 Nam 
4/69D ấp Nam Thới, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

26 NGUYỄN TIẾN MINH 31/10/2017 Nam 
19/5 A ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn 

27 HUỲNH TRẦN GIA HUY 03/07/2017 Nam 
19/22 ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn 

28 VÕ NGỌC GIA HÂN 29/04/2017 Nữ 
132/5C ấp Tam Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn 

 



LỚP LÁ 1 

STT HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SINH 

GIỚI 

TÍNH 
CHỔ Ở HIỆN TẠI 

1 
NGUYỄN NGỌC QUỲNH 

ANH 
23/07/2016 Nữ 

69/1, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

2 PHẠM NGỌC ÂN 20/10/2016 Nữ 

81/5H, Ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

3 NGUYỄN HOÀNG DUY 15/07/2016 Nam 

14/12, Ấp Trung Đông 1, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

4 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 01/01/2016 Nam 

25/4A, tổ117, Ấp Tam Đông, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

5 PHẠM HUỲNH TIẾN ĐẠT 15/09/2016 Nam 

40/8A, Ấp Thới Tứ 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 TRẦN NGỌC KHẢ HÂN 14/05/2016 Nữ 

4/46A, Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 NGUYỄN NAM HOÀNG 04/09/2016 Nam 

17/9B, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

8 HUỲNH ĐĂNG KHOA 06/07/2016 Nam 

23/1B, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

9 HÀ MINH KHÔI 27/03/2016 Nam 

28/7A, Ấp Thới Tứ 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 
NGUYỄN LỮ TRUNG 

KIÊN 
01/02/2016 Nam 

13/2, Ấp 6, Xã Đông Thạnh, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

11 PHẠM THỊ THÚY KIỀU 27/01/2016 Nữ 

4/6, Ấp Thới Tứ 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

12 NGUYỄN LÊ NGHI LÂM 27/05/2016 Nữ 

14/7A, Ấp Trung Đông 1, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

13 PHAN ĐÀI Y LINH 26/05/2016 Nữ 

1/99 tổ 128, Ấp Tam Đông 3, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 



14 NGUYẾN THÀNH LONG 15/09/2016 Nam 

56/5L, Ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

15 NGUYỄN TẤN LỘC 27/09/2016 Nam 

31/3B, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

16 
NGUYỄN NGỌC GIA 

MINH 
22/05/2016 Nam 

97/5F tổ 129, Ấp Tam Đông 2, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

17 VŨ THỊ KIM NGÂN 11/02/2016 Nữ 

363/5, Ấp 1, Xã Đông Thạnh, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

18 MA THỊ BẢO NGỌC 26/01/2016 Nữ 

22/9D, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

19 NGUYỄN AN NHIÊN 12/12/2016 Nữ 

92/5, Ấp Tam Đông 3, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

20 VŨ ĐỨC PHÁT 28/09/2016 Nam 

149/5Q, Tổ 136, Ấp Tam Đông 2, 

Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

21 TRẦN GIA PHÚ 13/01/2016 Nam 

171/5, Ấp Tam Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

22 PHẠM HỒNG PHÚC 18/05/2016 Nam 

3/2B, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

23 NGUYỄN THÀNH THÁI 19/02/2016 Nam 

21/16, tổ 46, Ấp Thới Tứ, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

24 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG 06/07/2016 Nữ 

173/5E, Ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

25 TRẦN BẢO TRÂN 01/11/2016 Nữ 

67/2D, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

26 VÕ NGỌC TRINH 09/09/2016 Nữ 

361/98C, Ấp 6, Xã Đông Thạnh, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

27 NGUYỄN THỊ THÚY VY 19/12/2016 Nữ 

40/3Q, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 



28 LÊ GIA UYÊN 24/03/2016 Nữ 

34/4K, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

29 LÂM NHÃ KỲ 16/03/2016 Nữ 

64 tổ 4, Khu phố 6, Phường Thới 

An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

30 
HUỲNH TRẦN BẢO 

KHANG 
23/08/2016 Nam 

326/7 tổ 16, Ấp 1, Xã Đông Thạnh, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

31 LƯƠNG PHÚC THỊNH 12/06/2016 Nam 

29/4, Ấp Thới Tứ 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

32 NGUYỄN HỒNG ÂN 28/07/2016 Nữ 

41/76/53, Ấp 6, Xã Đông Thạnh, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

33 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 24/06/2016 Nữ 

40/6K Trung Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc MônThành phố 

Hồ Chí Minh 

34 
NGUYỄN NGỌC KHÁNH 

NHƯ 
04/02/2016 Nữ 

33/2 Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc MônThành phố 

Hồ Chí Minh 

35 ĐOÀN PHẠM THIÊN KIM 09/08/2016 Nữ 

30/1A Nam Thới, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc MônThành phố 

Hồ Chí Minh 

36 CHÂU GIA PHÚC 16/06/2016 Nam 

2/169 Nam Thới, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc MônThành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP LÁ 2 

STT HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SINH 

GIỚI 

TÍNH 
CHỔ Ở HIỆN TẠI 

1 
NGUYỄN NGỌC KHÁNH 

AN 
07/09/2016 Nữ 

20/11D Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

2 NGUYỄN PHƯƠNG ÂN 28/07/2016 Nữ 

32/3N, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 NGUYỄN HOÀNG GIA BẢO 07/12/2016 Nam 

40/5W tổ 120, Ấp Tam Đông 3, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

4 
NGUYỄN HUỲNH THÁI 

BẢO 
27/12/2016 Nam 

6/5, Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

5 TRẦN KIM BẢO 26/07/2016 Nam 

60/5F, Ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

6 VÕ HOÀI BẢO 09/02/2016 Nam 

91/5, Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 TRẦN NGỌC BẢO DUY 22/07/2016 Nam 

25/6, Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 PHẠM VĂN ĐẠT 07/04/2016 Nam 

86/5Y, Ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

9 MAI VĂN VŨ ĐÌNH 23/09/2016 Nam 

Tổ 135, Ấp Tam Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

10 TRẦN MINH ĐỨC 26/08/2016 Nam 

15/20A, ẤpTrung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

11 NGUYỄN NGỌC GIA HÂN 18/07/2016 Nữ 

21/5, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

12 PHẠM MAI HÂN 25/08/2016 Nữ 

17/9, Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

13 VÕ NGỌC MINH HUYỀN 31/03/2016 Nữ 

15/1, Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 



14 LÊ NGUYỄN MINH KHANG 22/10/2016 Nam 

Tổ 33, Ấp Thới Tứ 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

15 NGUYỄN NGỌC BẢO LAM 18/03/2016 Nữ 

18/20D, Ấp Thới Tứ , Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

16 ĐỖ THỤY XUÂN NHÃ 06/10/2016 Nữ 

22/9N, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

17 
NGUYỄN HUỲNH UYÊN 

NHI 
23/02/2016 Nữ 

13/3A tổ 60, Ấp Trung Đông 1, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

18 NGUYỄN THIÊN PHÚC 11/08/2016 Nam 

7/12P, Ấp Trung Đông 1, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

19 
NGUYỄN NGỌC MINH 

QUÂN 
12/11/2016 Nam 

3/9 B, Ấp Trung Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

20 NGUYỄN VĂN QUỐC 02/01/2016 Nam 

85/5B, Ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

21 PHẠM HOẢNG THÁI SƠN 12/08/2016 Nam 

Tổ 12, Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

22 HỒ THANH TÀI 01/09/2016 Nam 

86/5Q, Ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

23 VÕ HUỲNH NHƯ TÂM 14/01/2016 Nữ 

Tổ 86, Ấp Trung Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

24 HUỲNH THÁI THANH 02/08/2016 Nữ 

43/7A, Ấp Trung Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

25 LÊ MINH THÀNH 29/11/2016 Nam 

26/15, Ấp Thới Tứ 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

26 
NGUYỄN NGỌC BẢO 

TRÂM 
27/08/2016 Nữ 

32/6B, Ấp Thới Tứ 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

27 NGUYỄN VIẾT VIỆT 13/10/2016 Nam 

Tổ 69, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 



28 PHAN ĐỨC THỌ 25/02/2016 Nam 

20/8K Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

29 PHAN THANH MỸ TÚ 30/12/2016 Nữ 

1/140L Ấp Đình, Xã Tân Xuân, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

30 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 15/11/2016 Nam 

30/4C Trung Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc MônThành phố 

Hồ Chí Minh 

31 THIỀU MỸ TIÊN 16/09/2016 Nữ 

17/10E Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc MônThành phố 

Hồ Chí Minh 

32 TRẦN LÊ BẢO TRÂM 23/01/2016 Nữ 

17/4F Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc MônThành phố 

Hồ Chí Minh 

33 ĐINH HUỲNH GIA KHÁNH 01/09/2016 Nam 

25/18 Thới Tứ 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc MônThành phố 

Hồ Chí Minh 

34 NGUYỄN MINH KHÔI 05/11/2016 Nam 

40/6K Trung Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc MônThành phố 

Hồ Chí Minh 

35 LÊ ĐINH MẠNH HÙNG 09/07/2016 Nam 

17/10E Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc MônThành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP LÁ 3 

STT HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SINH 

GIỚI 

TÍNH 
CHỔ Ở HIỆN TẠI 

1 
NGUYỄN PHÚC KHÁNH 

AN 
14/03/2016 Nữ 

36/5, tổ 31, Ấp Thới Tứ 1, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

2 HỒ HOÀI ANH 31/05/2016 Nữ 

25/8, Ấp Thới Tứ 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 LÊ TUẤN ANH 06/07/2016 Nam 

35/10A, Ấp Trung Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

4 VŨ VIỆT ANH 11/11/2016 Nam 

68/2X, Ấp Đông 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

5 
NGUYỄN HOÀNG GIA 

BẢO 
11/03/2016 Nam 

15/10, Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 
NGUYỄN HỒNG 

CHƯƠNG 
07/03/2016 Nam 

28/3N, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 TRẦN THỊ NGỌC DIỆP 04/09/2016 Nữ 

99/4, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 TRẦN HẢI ĐĂNG 28/07/2016 Nam 

66/5, Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

9 NGUYỄN HUY ĐỨC 05/05/2016 Nam 

67/4A, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 NGUYỄN NGỌC HÂN 01/01/2016 Nữ 

22/1F, Tổ 70, Ấp Trung Đông, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

11 DƯƠNG TRÀ THU HIỀN 24/12/2016 Nữ 

32/2B, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

12 
NGUYỄN ĐẶNG GIA 

KHANG 
03/08/2016 Nam 

28/6B, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

13 VÕ HỒNG ANH KHANG 26/06/2016 Nam 

74/5, Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 



14 TRẦN BÁ KHIÊM 02/02/2016 Nam 

27/1A, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

15 
MAI HOÀNG ĐĂNG 

KHÔI 
19/03/2016 Nam 

78/5, đường Thới Tứ 4, Ấp Thới Tứ 

1, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

16 ĐẶNG THIÊN KIM 25/05/2016 Nữ 

25/9N, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

17 NGUYỄN THANH LAN 14/03/2016 Nữ 

31/5A, Ấp Tam Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

18 
PHAN NGUYỄN TUỆ 

LÂM 
17/12/2016 Nữ 

12/19Z, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

19 
NGUYỄN HOÀNG 

KHÁNH LINH 
11/09/2016 Nữ 

Tổ 166, Ấp Đông 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

20 NGUYỄN HẠO NAM 27/07/2016 Nam 

47, đường Tam Đông 8, Ấp Trung 

Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

21 NGUYỄN THANH NGỌC 14/03/2016 Nữ 

31/5A, Ấp Tam Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

22 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 11/02/2016 Nữ 

42/10E, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

23 PHAN NGỌC VĨ THANH 15/04/2016 Nữ 

24/9A, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

24 TRẦN PHÚC THỊNH 09/07/2016 Nam 

7/3, Ấp Trung Đông 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

25 NGUYỄN TÂN TIẾN 28/10/2016 Nam 

32/1Q, Ấp Trung Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

26 TRƯƠNG TÔN 13/04/2016 Nam 

67/5, Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

27 HUỲNH NỮ NA UY 01/07/2016 Nữ 
43923, Ấp 6, Xã Đông Thạnh, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

28 PHAN TÚ UYÊN 18/07/2016 Nữ 

54/5F, Ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 



29 NGUYỄN BẢO YẾN 13/01/2016 Nữ 

Tổ 118, Ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

30 PHAN NGỌC NHƯ Ý 30/12/2016 Nữ 

2/139, Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

31 
NGUYỄN HUỲNH QUỐC 

BẢO 
03/01/2016 Nam 

48/5 tổ 91, Ấp Trung Đông 2, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

32 LÊ TRẦN THIÊN ÂN 05/11/2016 Nam 

92/4, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

33 DƯƠNG MANH NGỌC 18/05/2016 Nam 

28/5K Tam Đông 3, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc MônThành phố Hồ 

Chí Minh 

34 ĐẶNG VĂN THẮNG 25/01/2016 Nam 

142E Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc MônThành phố Hồ Chí 

Minh 

35 TRẦN THỊ TUYẾT VY 09/10/2016 Nữ 

16/12 Thới Tứ 2, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc MônThành phố Hồ Chí 

Minh 

36 NUYỄN HOÀI THƯƠNG 06/07/2016 Nữ 

173/5D Tam Đông 3, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc MônThành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP LÁ 4 

STT HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SINH 

GIỚI 

TÍNH 
CHỔ Ở HIỆN TẠI 

1 
DOÃN NGỌC PHƯƠNG 

ANH 
18/05/2016 Nữ 

5/76 A, Ấp Nam Thới, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

2 VÕ LÂM GIA BẢO 15/06/2016 Nam 

32/6 B, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 PHẠM MINH DUY 25/08/2016 Nam 

87/5, Ấp Tam Đông 3, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

4 HUỲNH TUẤN HÀO 03/05/2016 Nam 

Tổ 79, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

5 LỮ KIM HIỀN 23/05/2016 Nữ 

25/7, Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6 NGUYỄN GIA HUY 21/12/2016 Nam 

24/11 A, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

7 LỮ PHẠM GIA KHIÊM 22/04/2016 Nam 

5/35, Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 LÊ THIÊN KIM 24/10/2016 Nữ 

39/4 C, Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

9 MAI XUÂN LÂM 16/02/2016 Nam 

11/8F Đường Trịnh Thị Miếng, Ấp 

Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

10 
NGUYỄN PHƯƠNG BẢO 

LIÊM 
19/05/2016 Nam 

2/2, Ấp Trung Đông 1, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

11 TRẦN BÍCH LIÊN 18/05/2016 Nữ 

17/5, Tổ 69, Ấp Trung Đông, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

12 TRẦN TUYẾT LINH 21/10/2016 Nữ 

43/3, Tổ 39, Ấp Thới Tứ, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 



13 NGUYỄN QUANG MINH 19/04/2016 Nam 

18/3 E, Tổ 68, Ấp Trung Đông, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

14 NGUYỄN NGỌC TRÀ MY 25/01/2016 Nữ 

20/14B, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

15 MÃ HOÀNG NGUYÊN 12/04/2016 Nam 

34/15, Ấp Trung Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

16 NGUYỄN NGỌC NGUYÊN 05/12/2016 Nữ 

67/4 Y, Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

17 HUỲNH TUỆ NHI 19/02/2016 Nữ 

24/20, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

18 NGUYỄN TUỆ NHƯ 06/04/2016 Nữ 

30/9, Ấp Thới 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

19 NGUYỄN MINH PHÁT 22/10/2016 Nam 

126/5, Ấp Tam Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

20 ĐẶNG THIÊN PHÚC 19/11/2016 Nam 

27/13D, Ấp Thới Tứ 1, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

21 NGUYỄN VĨNH PHÚC 13/10/2016 Nam 

21/10, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

22 
TRẦN NGỌC NHÃ 

PHƯƠNG 
11/05/2016 Nữ 

114/1C, Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

23 NGUYỄN MINH QUANG 25/06/2016 Nam 

33/1, Tổ 31, Ấp Thới Tứ, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

24 VÕ THỊ MINH THƯ 21/07/2016 Nữ 

3/28, Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

25 VŨ NGỌC THƯ TRANG 21/01/2016 Nữ 

24/6 C, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

26 TRẦN MINH TRÍ 01/04/2016 Nam 

28/18 N, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 



27 NGUYỄN ĐÔN ANH VŨ 18/08/2016 Nam 

Tổ 118, Ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

28 TRẦN KHẢ VY 02/12/2016 Nữ 

13/9 A, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

29 LÊ HẢI YẾN 05/07/2016 Nữ 

119, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

30 PHAN HOÀNG YẾN 04/03/2016 Nữ 

99/4, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

31 LƯU BÍCH NGỌC 16/10/2016 Nữ 

16/5A, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

32 CHẾ NHƯ QUỲNH 29/05/2016 Nữ 

25/10B Thới Tứ 1, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

33 NGUYỄN ANH THƯ 09/10/2016 Nữ 

Tổ 121 Tam Đông 3, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí MinhHM 

34 LÊ KHÁNH LINH 12/01/2016 Nữ 

Tổ 42 Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

35 ĐỖ LAM HƯƠNG 09/11/2016 Nữ 

9/4 Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP LÁ 5 

STT HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SINH 

GIỚI 

TÍNH 
CHỔ Ở HIỆN TẠI 

1 LÊ PHAN QUỲNH ANH 27/04/2016 Nữ 

42/8/12, Ấp Trung Đông 2, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

2 
NGUYỄN HUỲNH QUỐC 

ANH 
18/05/2016 Nam 

136/5C, Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

3 LÊ HỒ MINH CHÂU 19/07/2016 Nữ 

Tổ 121, Ấp Tam Đông 3, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

4 HỒ PHAN ÁNH DƯƠNG 02/08/2016 Nữ 

13/10D, Ấp Trung Đông 2, xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

5 NGUYỄN TẤN ĐẠT 01/02/2016 Nam 

87/5E, ấp Tam Đông, xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

6 TRẦN HOÀNG NGỌC HIẾU 19/04/2016 Nữ 

17/5N, Ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

7 NGUYỄN GIA HUY 01/05/2016 Nam 

35/11A, Ấp Trung Đông, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

8 NGUYỄN MINH KHANG 11/04/2016 Nam 

97/4, Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

9 NGUYỄN MINH KHÔI 25/12/2016 Nam 

26/9K, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

10 
PHẠM TRƯỜNG ĐĂNG 

KHÔI 
04/06/2016 Nam 

25/8A, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

11 HỒ THỊ BÍCH LIÊN 08/08/2016 Nữ 

27/2H, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

12 
NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG 

LINH 
11/05/2016 Nữ 

15/11B, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

13 ĐẶNG NGỌC TUẤN MINH 01/03/2016 Nam 

Tổ 81, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 



14 LÊ HOÀNG MINH 04/08/2016 Nam 

3/63B, Trần Thị Bốc, Ấp Nam 

Thới, Xã Thới Tam Thôn, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

15 PHẠM QUANG MINH 24/09/2016 Nam 

19/6D, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

16 NGUYỄN NGỌC NGÂN 02/05/2016 Nữ 

13/1G, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

17 TRẦN NGỌC TUYẾT NGÂN 21/09/2016 Nữ 

152/3B, Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

18 PHẠM ĐẠI NGHĨA 18/06/2016 Nam 

2/5A, Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

19 ĐINH NGUYỄN YẾN NGỌC 24/06/2016 Nữ 

Tổ 123, Ấp Tam Đông 3, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

20 
NGUYỄN HUỲNH BẢO 

NGỌC 
09/01/2016 Nữ 

27/2, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

21 
NGUYỄN NGÔ PHÚC 

NGUYÊN 
20/07/2016 Nam 

28/3N, Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

22 PHẠM HUỲNH NHIÊN 25/10/2016 Nữ 

19/4, Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

23 LÊ NGUYỄN TRUNG QUÂN 26/10/2016 Nam 

18/9B, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

24 TRẦN VÕ ANH QUÂN 07/06/2016 Nam 

19/12E, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

25 NGUYỄN ĐỖ PHÚ QUÍ 22/07/2016 Nam 

7/8D, Ấp Thới Tứ 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

26 TRẦN BẢO SƠN 27/01/2016 Nam 

52/3, Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

27 NGUYỄN TRƯỜNG TOÀN 15/08/2016 Nam 

52/3, Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 



28 LÊ ANH TÚ 24/08/2016 Nam 

2/86C, Ấp Nam Thới, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

29 PHẠM NGỌC HÂN 21/11/2016 Nữ 

119/4G, Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

30 
TRẦN NGUYỄN THÀNH 

PHÚC 
05/02/2016 Nam 

23/3D, Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

31 TRẦN TUỆ LÂM 13/03/2016 Nữ 

18/7C, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

32 PHẠM HUỲNH ANH KHOA 19/06/2016 Nam 

93/5, Ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

33 ĐỖ QUANG MINH 30/7/2016 Nam 

52/5D, Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

34 TRẦN ANH KHANG 11/01/2016 Nam 

2/167 Nam Thới 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

35 NGUYỄN TUỆ LÂM 30/07/2016 Nữ 

19/5A Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỚP LÁ 6 

STT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SINH 

GIỚI 

TÍNH 
CHỔ Ở HIỆN TẠI 

1 LÊ HOÀNG KIM ANH 14/11/2016 Nữ 

24/4/15 Thới Tam Thôn, Ấp 

Trung Đông, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

2 VÕ THIÊN ÂN 20/10/2016 Nam 

42/2G, Ấp Thới Tứ 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

3 LÊ THỊ MỸ DUNG 14/03/2016 Nữ 

3/3E, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

4 BÙI GIA HÂN 12/02/2016 Nữ 

27/1B, Ấp Thới Tứ 1, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

5 LÂM TÂM KHẢ HÂN 02/12/2016 Nữ 

7/3B, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

6 LƯU PHÚC KHANG 24/06/2016 Nam 

  40/8, Ấp Thới Tứ 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

7 TRẦN ANH KHANG 08/01/2016 Nam 

24/6A, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

8 
NGUYỂN PHẠM QUỲNH 

LAM 
03/05/2016 Nữ 

372, Ấp 1, Xã Đông Thạnh, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

9 ĐÀO TRỌNG BÁCH LÂM 07/11/2016 Nam 

1/15B, Ấp 5, Xã Đông Thạnh, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

10 TRẦN NGỌC KIM NGÂN 24/07/2016 Nữ 

35/2, Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

11 TRẦN KHÁNH NGỌC 04/06/2016 Nữ 

29/14, Ấp Nam Thới, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

12 DƯƠNG THỊ THANH NHÃ 01/06/2016 Nữ 

10/7M, Ấp Trung Đông 1, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 



13 VÕ THÀNH NHÂN 07/03/2016 Nam 

8/5A,  Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

14 TRẦN NGỌC KHÁNH NHƯ 07/08/2016 Nữ 

49/5, Ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

15 
NGUYỄN HOÀNG THIÊN 

PHÚ 
10/02/2016 Nam 

  11/8, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

16 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 27/03/2016 Nam 

22/1H, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

17 NGUYỄN MINH PHÚC 24/03/2016 Nam 

38/5A, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

18 TRỊNH NGÔ DUY PHƯỚC 06/11/2016 Nam 

 6/4, Ấp Thới Tây 1, Xã Tân Hiệp, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

19 ĐỖ MẠNH QUÂN 09/10/2016 Nam 

43/5, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

20 LÊ NHƯ QUỲNH 15/06/2016 Nữ 

3/2G, Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn , Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

21 BÙI THẾ SƠN 15/12/2016 Nam 

   3/85, Ấp Nam Thới, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

22 TRẦN TRỌNG TẤN 12/04/2016 Nam 

  3/13, Ấp Đông Thạnh, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

23 VŨ HÀ ANH THY 21/03/2016 Nữ 

Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

24 
ĐOÀN NGỌC PHƯƠNG 

TRÂM 
12/09/2016 Nữ 

14/1F, Ấp Trung Đông 1, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

25 TRẦN ANH TUẤN 22/07/2016 Nam 

  18/5, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

26 HỒ TRẦN TỐ UYÊN 26/06/2016 Nữ 

14/3A, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 



27 BÙI THANH VINH 05/11/2016 Nam 

16/4A, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

28 NGUYỄN NGỌC TRIỆU VY 22/06/2016 Nữ 

35/9, Ấp Trung Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

29 NGUYỄN NGỌC TRÚC VY 25/01/2016 Nữ 

13/1D, Ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

30 VÕ PHƯƠNG NHÃ YẾN 02/05/2016  Nữ 

5/13 B1, Ấp Trung Đông 1, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

31 LÊ THỊ BẢO THÙY 06/01/2016  Nữ 

50/3, Ấp Trung Đông 2, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

32 
NGUYỄN THỊ THANH 

TRÚC 
13/03/2016 Nữ 

59/5C, Ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

33 ĐỖ LAM HƯƠNG 09/11/2016 Nữ 

9/4 ấp Thới Tứ 2, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

34 HOÀNG HẢI NAM 30/07/2016 Nam 

175/5D, ấp Tam Đông 3, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

35 VŨ TRẦN MINH KHÔI 24/12/2016 Nam 
111/13 Đường số 8, Phường 11, 

Quận Gò Vấp 

 


